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I. Mô tả về sổ tay
1. Định dạng và nền tảng sử dụng







Sổ tay dạng Ebook có thể được sử dụng đa dạng trên các thiết bị (điện thoại thông minh, máy tính bảng với việc sử dụng nền tảng CH Mate và máy tính bàn bằng cách sử dụng html held file của Hệ điều hành Window)

2. Giao diện của sổ tay
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II. Hướng dẫn sử dụng Ebook trên các thiết bị
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Chi tiết tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2


PHỤ LỤC 1. DÙNG CHO THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH VÀ MÁY TÍNH BẢNG

	Bước
	Nội dung

	1
	Cài đặt phần mềm hỗ trợ cho điện thoại thông minh và máy tính bảng
Truy cập Apple Store
· Gõ từ khóa “CH Mate”
· Tải ứng dụng CH MATE
hoặc CH Play
· Gõ từ khóa “.CHM”
· Tải ứng dụng .CHM

	2
	Chuyển file Ebook vào thiết bị

	2.1
	Dùng hệ điều hành của Apple:
Mở ứng dụng iTunes/ Chọn “Ứng dụng”/Di chuyển tìm ứng dụng “CH MATE”/Thêm tệp/Open
Hoặc
(Yêu cầu điện thoại thông minh và máy tính bàn dùng chung mạng wifi)
Mở ứng dụng CH Mate trên điện thoại Iphone/ Bấm dấu “+” góc trái ứng dụng/Chọn “Desktop Web Browser”/Quan sát dãy số “http://192.168.1.12:  “ / Nhập dãy số “http://192.168.1.12:  “ vào trang web Chrome, Firefox, Safari,Opera, Internet/Bấm “Chọn tệp” và thao tác chỉ đường dẫn đến nơi lưu trữ file CHM/Chọn “Upload” và file CHM được tải vào điện thoại

	2.2
	Dùng hệ điều hành Androi
Tải ứng dụng .CHM/ Tải ebook vào bộ nhớ trong của máy/Chỉ đường dẫn ứng dụng đến file ebook CHM

	3
	Sử dụng Ebook

	4
	Mở ứng dụng CH MATE trên Iphone/Ipad
Kích vào [image: ]để xem đầu mục và chi tiết Ebook






PHỤ LỤC 2. DÙNG CHO MÁY TÍNH BÀN

	STT
	Nội dung
	Phím tắt/Thao tác

	I
	Xem cấu trúc và chi tiết nội dung

	1
	Xem cấu trúc và từng nội dung 
	Kích đúp [image: ]
	Kích 1 lần [image: ]

	2
	Xem chi tiết nội dung
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	II
	Tìm kiếm theo cụm từ

	1
	Tại giao diện chi tiết có thể tìm kiếm một cụm từ bằng lệnh:
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	2
	Gõ cụm từ cần tìm kiếm
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	3
	Chọn
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	III
	Khác

	1
	Quay lại văn bản vừa mở trước hoặc sau
	[image: ]hoặc [image: ]
	

	2
	In văn bản
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	3
	Copy toàn bộ nội dung 
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	4
	Copy 1 phần nội dung
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@ | Gioi thieu Thong tu 133
@ Il Dac diem tai khoan ke toan
@ [l Bao cao tai chinh theo Thong tu 133/2016/TT-BTC

@ CHUONG 2. PHUONG PHAP THUC HANH VA THONG TIN DOANF

1. Tieu chi phan loai doanh nghiep vua va nho
@ I Tong quan qua trinh xay dung he thong ke toan va ke khai thue
@ . Thong tin chung can cho cong tac ke toan

@ CHUONG 3. THUC HANH

e

(24
bl

(@ 1. Hoa don va ke toan
@ 1. Hoa don - An chi
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@ 4. Ke toan nguyen vat lieu va cong cu dung cu
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@ 8. Ke toan von chu so huu
@ 9. Ke toan chi phi san xuat va tinh gia thanh san pham
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@ 13. Ke toan xac dinh ket qua kinh doanh
11 Ke khai thue xac dinh nghia vu thue va tai khoan ke toan lien qu
1. Ky ke khai
@ 2. Ke khai thue GTGT va tai khoan ke toan lien quan
@ 3. Ke khai thue TNDN va tai khoan ke toan lien quan
@ 4. Ke khai thue TNCN va tai khoan ke toan
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@ 7. Ke khai thue BVMT va tai khoan ke toan lien quan
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@ 10. Ke khai le phi mon bai va tai khoan ke toan lien quan
@ 11. Ke khai thue su dung dat va tai khoan ke toan lien quan
Il Lap bao cao tai chinh
@ 1. Lap va trinh bay bang can doi phat sinh
@ 2. Lap va trinh bay bao cao tinh hinh tai chinh
@ 3. Lap va trinh bay bao cao ket qua kinh doanh
@ 4. Lap va trinh bay bao cao luu chuyen tiente
@ 5. Lap va trinh bay thuyet minh bao cao tai chinh
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Du 4n Thuic day cai cach va nang cao nang lyc két ndi ciia doanh nghlep nhé va vira (SME) do Co quan Phat trién Quéc té
Hoa Ky USAID tai trg (goi tit 1a Dy 4n USAID LmkSME) dugc trién khai nhdm nang cao nang lye, hé trg SME Viét Nam, dic biét 1a
doanh nghiép san xuét tham gia vao chudi cung éng toan ciu.

Trong khuén khé di an USAID LinkSME, nhim hé trg cho Doanh nghiép nhé va vira trong linh vwc san xuittiép cin va
thwe hanhché 39 ké toan va ké khai thué, nhom dy 4n bién soan S6 tay hwéng din thwe hanh ché 39 ké toan theo Thong tw
133/2016/TT-BTC hudng dan ché d¢ ké toin doanh nghiép nhé va vira do B trwong Bo Tai chinh ban hanh ngay 26 thang 8 nam
2016 va ké khai thuécho doanh nghiép san xuit. Thong tw 133/2016 dwgc ban hanh 14 budc tién trong cai cach thu tuc hanh chinh
vé thué hé trg cho doanh nghiép, dic biét 1a nhém doanh nghiép SME cai thién thoi gian thye hién nghia vu thué va cong tac ké toan
tai doanh nghiép.

Du luén 0 lye, ddng hanh trong viéc tao diéu kién, hd trg cho SME nhung van con d6 nhitng khé khan cho doanh nghiép
thye hién cac nghia vu ché do ké toan va thué, vi du viée & Kkhai thué dién tir, cach thrc ap dung mau biéu theo hudng dan, quy « dinh
(Nghi quyet Nghl dinh, Thong tw ) méi cting v6i phan mém hd trg ké khai thué dang hoan thién « trai nghiém ngudi dang” phan
nao khién nhiéu doanh nghiép béi rbi, khé khan trong vie thyc thi.

Nham chung tay hé trg cho SME, Sé tay sir dung t6i wru cac mé hinh, so dd dé& ngudi dung ndm bat ban chat hoat dong ké
toan, tai khoan ké toan, nghia vu thué dé huéng dén muc tiéu cung cap nguyén ly, khai niém vé ké toan, huwéng dan ciia Thong tw
133, nghia vu thué ctia doanh nghiép, hé théng van ban phap luat, chinh sach lién quan; bai hoc kinh nghiém khi thyc hién ché d6 ké
toan va nghia vu thué.

G#n véi thyc tién hoat dong san xudt ctia doanh nghiép, S6 tay hwdng dan thye hanh mot sé nghiép vu ké toan co ban cia
doanh nghiép sin xuit, cich hach toan dinh khoan, ching tir ké toan lién quan va ké khai cac loai thué trong qua trinh hoat
dong san xuat kinh doanh ciia doanh nghiép.

S6 tay thiét ké theo hudng “trai nghiém ngwdi dang” va la cim nang phit hop cho lanh dao quan 1y doanh nghiép va can bo
trye tiép quan 1y va thwce hién cong tac ké toan trong cac DNNVV thude linh vire san xuét. S8 tay c6 thé van dung gitip Doanh nghiép
x4y dung co cdu té chirc b may ké toan phi hop véi dac diém, tinh chét ciia hoat dong san xuét ciing nhw phan anh hoat dong san
xuét kinh doanh, nghia vu thué.
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5 CHUONG 1. THONG TU 133/2016-BTC VE CHE DOKE TOAN A ||| CHYONG S THIFC Mith > |10 fon 014 106> 2 Kt 120 10 vt s > 23 Wt a8 nahi w ién auan aé tn mit
@ | Gioi thieu Thong tu 133
@ I Dac diem tai khoan ke toan
@ Il Bao cao tai chinh theo Thong tu 133/2016/TT-BTC 2.3.1.1 Chii 56 hitu
5@ CHUONG 2. PHUONG PHAP THUC HANH VA THONG TIN DOANH
1. Tieu chi phan loai doanh nghiep vua va nho ;
@ I Tong quan qua trinh xay dung he thong ke toan va ke khai thue i.  Gépvén
@ . Thong tin chung can cho cong tac ke toan
©-(@ CHUONG 3. THUC HANH
-1 1. Hoa don va ke toan
@ 1. Hoa don - An chi
-0 2. Ke toantien mat va cac nghiep vu lien quan

a. Nghiép vu kinh té

221 Mo hinh Ngay 5/1/N. Cong ty c6 nhan gép vén ciia 3 thanh vién (2 ca nhén, 1 t6 chirc). trong do: ca nhén Nguyén Van Tan gép so von
2.2 Danh muc chung tu
@123 Mot 50 nghiep wien quan den fien mat bang tién mat 1a 10 ty dong cé& nhan Nguyen Qu(x: Binh gop s6 vén bang tién matla 8 ty dong 6 chire 1a Céng ty CP C1 gép s6 vén
1 Lien quan den thu fien mat] bang tién giri ngan hang 1a 30 ty dong.
12.3.2 Lien quan den chi tien mat . R . N
@ 2.4 Phan anh so lieu so ke toan Ca nhan goép s6 von bang tién mat, Cong ty CP 1 gbp von bang bang tién giri ngan hang.

- 3. Ke toan tien gui ngan hang va cac nghiep vu lien quan

3.1 Mo hinh , .

[513.2 Danh muc chung tu b. Hach toan dinh khoan

@ 3.3 Mot s0 nghiep vu lien quan den tien gui ngan hang

@ 3.4 Phan anh so lieu so ke toan .
@ 4. Ke toan nguyen vat lieu va cong cu dung cu No TK 111: 18.000.000.0004
@ 5. Ke toan tai san co dinh
@ 6. Ke toan cac khoan phai thu 16

@ 7. Ketoan no phai tra 5 . R X En T
@ 8. Ke toan von chu so hu C6 TK 4111: 10.000.000.000d (NVT.2 - Nguyén Van Téan)

@ 9. Ke toan chi phi san xuat va tinh gia thanh san pham
@ 10. Ke toan thanh pham

@ 11. Ke toan doanh thu

@ 12. Ke toan chi phi san xuat, kinh doanh s L N N . L
@ 13. Ke toan xac dinh ket qua kinh doanh (Nén thiét ké phan hanh ké toan theo doi chi tiet tumg doi tiong gop von)

11 Ke khai thue xac dinh nghia vu thue va tai khoan ke toan lien qu
1. Ky ke khai

@ 2. Ke khai thue GTGT va tai khoan ke toan lien quan

@ 3. Ke khai thue TNDN va tai khoan ke toan lien quan

@ 4. Ke khai thue TNCN va tai khoan ke toan

@ 5. Ke khai thue TTDB va tai khoan ke toan lien quan

@ 6. Ke khai thue XNK va tai khoan ke toan lien quan

@ 7. Ke khai thue BVMT va tai khoan ke toan lien quan oaar e

@ 8. Ke khai thue tai nguyen va tai khoan ke toan lien quan

@ O Ke khai thie nha thaii va tai khnan ke tnan lien anian PHIEU THU
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